	TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TIẾN 

Họ và tên: ............................................

Lớp: 2...
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC
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MÔN TIN HỌC - LỚP 2


Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	LT:.................

TH: ...............

Tổng:............
	................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................


I. LÍ THUYẾT: 3 điểm (10 phút)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1 (0,5 điểm): Biểu tượng  trò chơi Fast Hands?.

	A. 
[image: image1.png]



	B. 
[image: image2.png]



	C. 
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	D. 
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Câu 2(0,5 điểm): Biểu tượng trò chơi chữ số trong Gcompris?.

	A. 
[image: image5.png]



	B. 
[image: image6.png]



	C. 
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	D. 
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Câu 3 (0,5 điểm): Để thoát khỏi trò chơi Gcompris em chọn nút lệnh nào?

	A. 
[image: image9.png]



	B. 
[image: image10.png]



	C. 
[image: image11.png]



	D. 
[image: image12.png]





 Câu 4 (0,5 điểm): Để bật/tắt âm thanh trong trò chơi  Fast Hands em chọn nút lệnh nào?

	A. 
[image: image13.png]



	B. 
[image: image14.png]



	C. 
[image: image15.png]





Câu 5 (0,5 điểm): Phần mềm Gcompris là phần mềm giúp các em :

	A.Luyện gõ bàn phím máy tính thông qua các trò chơi


	B. Rèn luyện sử dụng chuột máy tính thông qua các trò chơi


	C. Nghe nhạc và xem phim

	D. A và B



	
	
	


Câu 6 (0,5 điểm): Tiếng trống trường cho em thông tin dạng nào ?

	A. Văn bản
	B. Âm thanh
	C. Hình ảnh


II. THỰC HÀNH: 7 điểm (30 ph)

   Khởi động phần mềm Gcompris. Trong danh sách chủ đề chọn [image: image16.png]


  để điền chữ còn thiếu như hình sau:

[image: image17.png]
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                                                  Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	LT: ................

TH:................

Tổng:............
	................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................


I. LÍ THUYẾT: 3 điểm (10 phút)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1 (0,5 điểm):  Biểu tượng của phần mềm trình chiếu là:

	A. 
[image: image18.png]




	B. [image: image19.png]ppppp




	C. 
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	D. [image: image21.png]





Câu 2 (0,5 điểm): Khi muốn gõ các dấu thanh:  “sắc”, “huyền”, “hỏi”, “ngã”, “nặng” theo kiểu Telex em sử dụng các phím nào?

	A. G, H, K, I, O
	      B. S, F, R, X, J
	    C. A, W, E, R, T  
	D. 1, 2, 3, 4, 5


Câu 3 (0,5 điểm): Để chèn hình vào trang soạn thảo/trang trình chiếu em thực hiện thao tác nào?
	A. Insert > Shap
	B. Insert > Text Box

	C.  Insert > Clip Art
	D. Insert > Picture


Câu 4 (0,5 điểm): Nút lệnh [image: image22.png]]



 trên thẻ Home dùng để :

	A. Chọn hình ảnh
	B. Chọn kiểu chữ

	C. Chọn phông chữ  và cỡ chữ
	D. Chọn chữ


Câu 5 (0,5 điểm): Để lưu văn bản em chọn nút lệnh nào?

	A. 
[image: image23.png]o
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	      B. 
[image: image24.png]Paste




	         C. 
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	        D. 
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Câu 6 (0,5 điểm): Nút lệnh [image: image27.png]


 trong phần mềm trình chiếu có chức năng:
	A. Chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu.

B. Thêm mới trang trình chiếu.

C. Chèn hình theo mẫu có sẵn vào trang trình chiếu.

D. Thay đổi nền trang trình chiếu.


II. THỰC HÀNH: 7 điểm (30 ph)

Câu 1 (3 điểm): Em hãy gõ đoạn thơ sau. Sau đó lưu tên vào thư mục máy tính.

  Cô giáo lớp em

Sáng nào em đến lớp

Cũng thấy cô đến rồi

Đáp lời: “Chào cô ạ!”

Cô mỉm cười thật tươi

Câu 2 (4 điểm):  Em hãy mở phần PowerPoint. Soạn bài trình chiếu theo mẫu, đặt tên cho bài trình chiếu rồi lưu vào thư mục máy tính.
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 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
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	Nhận xét của giáo viên
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TH: .............

Tổng: .........
	..............................................................................................
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..............................................................................................


I. LÍ THUYẾT:  3 điểm (10 phút)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1 (0,5 điểm): Trong phần mềm Logo, câu lệnh nào sau đây là đúng?
	A. Repeat  6(Fd 100 rt 60)
	B. Repeat  6[Fd 100 rt 60]

	C. Repeat  6{Fd 100 rt 60}
	D. Repeat  6<Fd 100 rt 60>


Câu 2 (0,5 điểm): Trong phần mềm Logo, để thực hiện phép tính 10 + 50 x (7-5) em gõ lệnh nào dưới đây?
	A. Print 10 + 50 * (7-5)
	B. Label 10 + 50 * (7-5)

	C. Print 10 + 50 x (7-5)
	D. Label 10 + 50 x (7-5)


Câu 3 (0,5 điểm):  Trong phần mềm Logo, để vẽ được hình bên dưới em phải gõ lần lượt các lệnh như thế nào? 

[image: image32.png]


 A. Repeat 8[fd 100 rt 60]
 B. Repeat 6[fd 100 rt 60]

                                                 C. Repeat 8[fd 100 rt 45]

                                                 D. Repeat 5[fd 100 rt 72]

Câu 4 (0,5 điểm): Trong phần mềm PowerPoint, để khởi tạo một bài trình chiếu mới em nhấn tổ hợp phím?

	A. Ctrl+M
	      B. Ctrl+N
	         C. Ctrl+S
	        D. Ctrl+B


Câu 5 (0,5 điểm): Để tạo hiệu ứng cho văn bản/hình ảnh trong trang trình chiếu, em chọn thẻ?

	A. Insert 
	      B. Design
	   C. Home
	  D. Animations


Câu 6 (0,5 điểm): Trong phần mềm PowerPoint, để tắt chế độ trình chiếu, em nhấn phím nào?

	A. F5 
	      B. ESC
	   C. F6
	  D. F4


[image: image33.png]


II. THỰC HÀNH: 7 điểm (30 ph)

Câu 1(3 điểm): Hãy viết câu lệnh để điều khiển chú Rùa

vẽ được  hình như hình bên. Biết ban đầu chú rùa ở vị trí 

xuất phát, đầu hướng lên trên.    

Câu 2 (4 điểm): Mở phần mềm Powerpoint, thực hiện yêu cầu sau:

- Tạo bài trình chiếu có chủ đề PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG, gồm 2 trang:

+ Trang 1: Tên chủ đề

+ Trang 2: Đoạn văn ngắn giới thiệu về phương tiện XE MÁY (có hình ảnh minh họa)

- Sau đó lưu bài trình chiếu vào thư mục máy tính.
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Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
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I. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm (10 ph)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1 (0,5 điểm): Để chèn âm thanh vào trang trình chiếu em thực hiện thao tác nào sau đây?

	A.Insert/Sound/Sound from file
	B.Insert/Movie/Movie from file

	C.Insert/Table
	D.Insert/Picture/Insert Picture


Câu 2 (0,5 điểm): Trong phần mềm Musescore, để nhập nốt nhạc vào khuông nhạc vừa tạo em nhấn phím nào?
	A.Phím  J                   

	B.  Phím N                     

	C.  Phím L                   

	D.  Phím S


	
	


Câu 3 (0,5 điểm): Để thay đổi kích thước nét vẽ em dùng lệnh nào?

	A. SetPenColor n
	B. SetPenColor [m n]

	C. SetPenSize n
	D. SetPenSize [m  n]


Câu 4 (0,5 điểm): Để lưu các thủ tục đã viết trong Logo vào tệp TONGHOP.LGO em gõ lệnh nào dưới đây?
A.TO “TONGHOP.LGO                          B. TO [TONGHOP.LGO]                     

C.SAVE “TONGHOP.LGO                     D. SAVE [TONGHOP.LGO]

Câu 5 (0,5 điểm): Để thêm một ô nhịp vào cuối đoạn nhạc, em nhấn tổ hợp phím nào?

A.Ctrl + N                   B.  Ctrl + I                    C.  Ctrl + M           D. Ctrl + B                                           
Câu 6(0,5 điểm):  Một thủ tục trong Logo gồm mấy phần?
A. 1                         B. 2   
    C. 3
  
            D. 4

II. THỰC HÀNH: 7 điểm (30 phút):

Câu 1(3 điểm): Mở phần mềm Logo và viết thủ tục vẽ được hình sau:
[image: image34.png]



Câu 2(4 điểm): Mở phần mềm Powerpoint, soạn bài trình chiếu với yêu cầu:

- Em hãy chọn màu nền cho trang trình chiếu.

 - Phông chữ là Times New Roman 

- Tựa đề cỡ chữ là 40, nội dung cỡ chữ là 32.

- Tạo hiệu ứng cho trang trình chiếu sao cho phù hợp.

- Căn lề, trình bày văn bản, chèn hình như mẫu.

- Lưu bài trình chiếu với tên: Tên em_tên lớp.
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